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	TT
	HỌ VÀ TÊN GVCN/CVHT
	LỚP 
	NỘI DUNG 
	ĐÁNH GIÁ

	01
	Nguyễn Minh Thái
	16CĐ-Ô1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần, đóng học phí đúng hạn;
- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều;
-  Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.
- Đã nộp kết quả rèn luyện HKI ngày 22.1.2019 (đúng hạn)
	Đạt

	02
	Phạm Nguyễn
Đức Trung
	16CĐ-Ô2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục;

- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều;

- CVHT đề nghị kỷ luật Cảnh cáo 05 SV vắng tiết SHCN trong tháng 10/2018;

-  Nộp Sổ đầu bài đúng hạn, nộp trễ Sổ tay CVHT.
	Đạt

	03
	Hà Quốc Bảo
	16CĐ-Ô3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường và động viên lớp tích cực tham gia;
-  Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.
	Đạt

	04
	Hồ Văn Sĩ
	16CĐ-Ô4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần, đóng học phí đúng hạn;

- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường và động viên SV tham gia.

- CVHT quan tâm lớp, nắm vững tình hình lớp.
-  Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.
	Đạt

	05
	Võ Đắc Thịnh
	16CĐ-Ô5
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép còn thiếu mục SV vắng; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều.

- CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp.

-  Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.
	Đạt

	06
	Nguyễn Thành Đức
	16CĐ-Ô6
	-  Sinh hoạt lớp đầy đủ, sổ SHCN ghi chép thiếu nhiều thông tin.
- CVHT chưa triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường
-  Nộp Sổ đầu bài đúng hạn, nộp trễ Sổ tay CVHT.
	Chưa đạt

	07
	Trần Minh Tuấn
	16CĐ-Ô7
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, tuy nhiên chưa ghi danh sách SVvắng vào biên bản trong sổ SH; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều; 
-  Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn
	Đạt

	08
	Nguyễn Thanh Hùng
	16CĐ-Ô8
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, tuy nhiên chưa ghi danh sách SVvắng vào biên bản trong sổ SH; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều;

-  Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.
	Đạt


	09
	Hoàng Phúc Bảo
	16CĐ-Ô9
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, chưa ghi danh sách SV vào trang 2-4, danh sách cán bộ lớp trang 5, danh sách SV vắng vào biên bản trong sổ SH; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều;

-  Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.
	Đạt

	10
	Hồ Văn Hóa
	16CĐ-Ô10
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều.

- CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp.

-  Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.
	Đạt

	11
	Kiều Trung Tín
	16CĐN-Ô1+Ô2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- CVHT triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường và động viên SV tham gia.

- CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp.

-  Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.
	Đạt

	12
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	17C1-CNÔ1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, chưa ghi tên SV vắng, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

 - Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;
  - CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn;
	Đạt



	13
	Nguyễn Văn Tấn
	17C1-CNÔ2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	14
	Nguyễn Thị Nhung
	17C1-CNÔ3
	 - Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

 - Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;
 - CVHT họp lớp kỷ luật cảnh cáo 02 SV vắng tiết SHCN. 
 - CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;
- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	15
	Trương Hữu Lộc
	17C1-CNÔ4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN chưa ghi tên SV vắng, SV tham dự còn vắng nhiều; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn;
	Đạt

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	17C1-CNÔ5
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

 - Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

 - CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	17
	Đặng Thị Kiến Trúc
	17C1-CNÔ6
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	18
	Nguyễn Hữu Thiện
	17C1-CNÔ7
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép thiếu mục SV vắng và CVHT chưa ký tên, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- CVHT nắm vững tình hình lớp;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt


	19
	Phan Đức Long
	17C1-CNÔ8
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội;
- CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	20
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	17C1-CNÔ9
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

 - Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

 - CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	21
	Trần Quốc Định
	17C1-CNÔ10
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ nhưng SV tham dự chưa đông. Sổ SHCN chưa ghi danh sách SV trang 2-4; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	22
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	17C1-CNÔ11
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt



	23
	Phạm Huy Hoàng
	17C1-CNÔ12
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

 - Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

 - CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	24
	Nguyễn Anh Tuấn
	17C1-CNÔ13
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN còn thiếu nhiều thông tin, biên bản; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn;
	Đạt

	25
	Võ Thị Hồng Lan
	17C1-CNÔ14
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	26
	Nguyễn Thị Thùy
	18T2-CNÔ1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	

	27
	Đỗ Thị Ngát
	18C1-CNÔ1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp;

- Nộp Sổ đầu bài đúng hạn, nộp Sổ tay CVHT trễ hạn.
	Đạt

	28
	Lê Thái Hùng
	18C1-CNÔ2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	29
	Lê Thị Hồng Vân
	18C1-CNÔ3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài đúng hạn và nộp trễ Sổ tay CVHT.
	Đạt

	30
	Lê Thanh Bình
	18C1-CNÔ4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	31
	Nguyễn Thanh Tú
	18C1-CNÔ5
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	32
	Nguyễn Thị Trang
	18C1-CNÔ6
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	33
	Nguyễn Văn Thành
	18C1-CNÔ7
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, tuy nhiên chưa cập nhật thông tin tráng 2-4; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	34
	Nguyễn Lương Tâm
	18C1-CNÔ8
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	35
	Nguyễn Thị Thủy
	18C1-CNÔ9
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	36
	Nguyễn Thành Nam
	18C1-CNÔ10
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	37
	Lê Thị Mai Hường
	18C1-CNÔ11
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép thiếu biên bản ngày 12/12/2018 và 19/12/2018, CVHT chưa ký tên vào biên bản ngày 05/12/2018; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	38
	Giáp Thị Vượng
	18C1-CNÔ12
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	39
	Nguyễn Anh Kiệt
	18C1-CNÔ13
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, tuy nhiên chưa cập nhật thông tin tráng 2-4; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	40
	Nguyễn Văn Sơn
	18C1-CNÔ14
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép thiếu mục SV vắng; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	41
	Lương Minh Dũng
	18C1-CNÔ15
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	42
	Hồ Thị Khuyên
	18C1-CNÔ16
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN chưa ghi mục SV vắng tiết, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp;

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt


	43
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	18C1-CNÔ17
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN chưa ghi mục SV vắng tiết; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT trễ hạn.
	Đạt

	44
	Trần Thế Sơn
	18C1-CNÔ18
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội; 

- Nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.
	Đạt

	45
	Huỳnh Thị Mai
	18C1-CNÔ19
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;

- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;

- CVHT quan tâm, nắm vững tình hình lớp;

- Nộp Sổ đầu bài Sổ tay CVHT đúng hạn.
	Đạt



TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QUẢN LÝ HSSV

Nguyễn Thị Nhung
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